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Câu 1: Cọ xát một thước nhựa vào một mảnh len thì thước nhựa bị nhiễm điện Hỏi mảnh len có bị nhiễm điện không ? Nếu có thì điện tích trên mảnh

len cùng dấu hay khác dấu với điện tích trên thước nhựa ? Vì sao ?

Câu 2: Cọ xát thanh thủy tinh vào lụa , rồi đưa lại gần một quả cầu nhỏ bằng 

Kim loại treo trên giá Quả cầu bị hút về phía thanh thủy tinh Có thể khẳng 

định quả cầu bị nhiễm điện được không ? Vì sao ?

Câu 3 : Có bốn vật A,B,C,D  đều bị nhiễm điện Nếu A hút B , Bhút C , C đẩy 

D  thì A và C có điện tích cùng dấu hay khác dấu ?

Câu 4 : Trình bày một thí nghiệm hai  vật giống nhau được cọ xát như nhau

Khi được đặt gần nhau thì chúng đẩy nhau ? 

Câu 5 : Trước khi cọ xát , có phải trong mỗi vật đều có điện tích dương và điện tích âm hay không ? Nếu có thì các điện tích này tồn tại ở những loại hạt

nào cấu tạo nên vật ?

Câu 6: Lấy một vật nhiễm điện tích âm lại gần một quả cầu treo trên một sợi tơ mảnh Hãy cho biết trong các trường hợp sau quả cầu có bị nhiễm điện không ? nếu có quả cầu nhiễm điện loại gì ? 

a) Quả cầu bị hút lại gần vật nhiễm điện ?

b) Quả cầu bị đẩy ra xa vật nhiễm điện ?   

         ………………………………………………….
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Câu 1: Khi kéo một vật lên xe tải, người ta dùng một trong hai tấm ván trong đó một tấm ván dài gấp đôi tấm kia. Theo em nên dùng tấm ván nào sẽ được lợi về lực hơn. Vì sao?
Câu 2: Các trường hợp dưới đây là ứng dụng của máy cơ đơn giản nào?

a. Cầu thang

b. Mái chèo thuyền

Câu 3: Có thể dùng lực 480 N để nâng trực tiếp một vật có khối lượng 50 kg lên sàn xe tải được không? Tại sao? Theo em với lực trên cần dùng máy cơ đơn giản loại nào để nâng được vật trên lên sàn xe tải là thích hợp?
Câu 4: Phải làm thế nào để nâng vật lên với lực nhỏ hơn trọng lượng của vật khi sử dụng đòn bẩy?

Câu 5: Một bạn nam và một bạn nữ cùng dùng một đòn gánh để cùng gánh một xô nước, để ban nữ gánh nhẹ hơn thì xô nước phải đặt ở vị trí như thế nào? Vì sao?

Câu 6: Dùng kéo để cắt một tấm bìa cứng. Trong hai trường hợp sau, trường hợp nào cắt dễ hơn, Vì sao?


a. Để tấm bìa ngoài mũi kéo


b. Để tấm bìa sâu trong lưỡi kéo

Câu 7: Kể tên các loại ròng rọc mà em đã học, nêu công dụng? Mỗi loại nêu 3 ứng dụng?

Câu 8: Vì sao đầu cột cờ lại lắp một ròng rọc cố định?

Câu 9: Người ta cần đưa một vật nặng từ tầng mặt đất lên tầng 2 của tòa nhà. Vậy, cần dùng máy cơ đơn giản nào để người này đứng dưới mặt đất có thể đưa vật lên.
Câu 10: Để đưa bao xi măng 50kg từ mặt đất lên tầng 2 của một tòa nhà. Một người thợ A dùng 1 ròng rọc cố định để kéo, người thợ B dùng 1 ròng rọc cố định, 1 ròng rọc động để kéo. Theo em người thợ nào sẽ kéo bao xi măng dễ hơn? Vì sao?

-----------------------------------------------------------------
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Câu 1: a)Viết công thức tính công suất, nêu tên gọi và đơn vị các đại lượng có trong công thức?

            b) Công suất một động cơ là 500W con số đó cho biết điều gì?

Câu 2: Khi nào vật có cơ năng? Đơn vị của cơ năng? Các dạng của cơ năng?

Câu 3: Khi nào vật có động năng?động năng phụ thuộc yếu tố nào ?cho 1 ví dụ vật chỉ có động năng

Câu 4:Khi nào vật có thế năng hấp dẫn, thế năng đàn hồi? Thế năng phụ thuộc yếu tố nào?cho 1 ví dụ vật  chỉ có thế năng đàn hồi, 1 ví dụ vật  chỉ có thế năng hấp dẫn

Câu 5:Cho 1 ví dụ vật vừa có thế năng vừa có động năng?

Câu 6: Một đầu máy xe lửa kéo một đoàn tàu chuyển động đều với vận tốc 54 km/h. Biết lực kéo của đầu máy là 500.000 N. Tính: 

a)
Công suất của đầu máy đó.

b)
Công của đầu máy thực hiện khi chuyển động trên đoạn đường dài 12 km.

Câu 7: Để nâng một vật nặng lên cao 5m, nếu dùng một ròng rọc động và một ròng rọc cố định thì phải kéo  một lực là 200N. Hỏi nếu dùng mặt phẳng nghiêng có chiều dài 10m thì phải kéo một lực có độ lớn bằng bao nhiêu?

Coi ma sát, khối lượng dây và ròng rọc không đáng kể.

Câu 8: : Người ta dùng một cần cẩu có công suất P = 1600 W để nâng một thùng hàng có khối lượng 200kg lên cao 15m trong 36 giây.


a) Tính công toàn phần mà cần cẩu thực hiện được trong thời gian làm việc.


b) Tính hiệu suất của cần cẩu.

 (Lưu ý: Lớp nào chưa học bài “cơ năng” thì không làm các câu cơ năng)
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Bài 1: Giải thích tại sao phải sử dụng nguồn điện xoay chiều để chạy máy biến thế?

Bài 2: Nêu tác dụng của máy biến thế?

BÀI 3 :Nguyên nhân nào mà việc truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn cũng bị hao phí điện năng?

BÀI 4:Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 8000 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế 180V thì hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế 9V. Tính số vòng cuộn thứ cấp?

BÀI 5:Một máy phát điện xoay chiều có hiệu điện thế giữa hai cực của máy là 2000V. Muốn công suất hao phí giảm đi 100 lần khi tải điện đi xa thì phải dùng máy biến thế có hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp bằng bao nhiêu?

